
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                                                              THỜI KHÓA BIỂU     

                KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN                                      (từ ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024)             

THỨ 

NGÀY 
BUỔI 

15DNTTS 

(39SV) 

15DNTCNC 

(35SV) 

15DBVTV 

(33SV) 

15DCN 

(15SV) 

15DKHMT 

(06SV) 

HAI 

02/12 

SÁNG 
TH. Kinh tế thủy sản-5t 

PM - ( T Hiền) 

TT. PPBT TN và XLSL - 5t 

P2 - (C Huyền) 

Thực tập nghề. Từ ngày 

18/11/2024 - 13/12/2024 

Tại: Bạc Liêu. 
Giảng viên phụ trách : 

1. Cô Phạm Thị Thắm 

2. Cô Mai Như Phương 

3. Cô Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

 

TT. Tay nghề 3. Từ ngày 
24/10/2024-11/12/2024  
Tại: Bạc Liêu, Hậu 
Giang, Tiền Giang, Bến 
Tre, Long An, Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 
Giảng viên phụ trách : 

1. Cô Trần Hồng Định 

2. Thầy Nguyễn Tiến Sĩ 

3. Thầy Nguyễn Thanh Thư 

4. Cô Mai Thị Ngọc Hương 

 

 

CHIỀU 
TT. PPBT TN và XLSL - 5t 

P2 - (C Huyền) 
  

BA 

03/12 

SÁNG 

TT. GT chuyên môn nước 

lợ - (T. Lý 0908 281 287)  

Tại Trại thực nhiệm thủy 

sản Khoa Nông nghiệp và 

Thủy sản - ĐHBL 
Từ ngày 03/12/2024 - 

22/12/2024 

TT.GT chuyên môn nước lợ  

 (T. Nguyên 0913 762 720)  

Tại Trại sản xuất giống Công 

ty TNHH MTV Đầu tư Thủy 

sản Lộc vàng (Khóm kinh tế, 

Phường Nhà Mát, TP. Bạc 

Liêu) 
Từ ngày 03/12/2024 - 

22/12/2024 

 

CHIỀU  

TƯ 

04/12 

SÁNG  

CHIỀU  

NĂM 

05/12 

SÁNG 

Quy hoạch môi 
trường-4t 

P2 - (C Xuân) 

CHIỀU  

SÁU 

06/12 

SÁNG  

CHIỀU  

BẢY 

07/12 

SÁNG   

CHIỀU   

CN 

08/12 

SÁNG    

CHIỀU    

Ghi chú:  - Buổi sáng tiết 1 bắt đầu 7h00; Buổi chiều tiết 1 bắt đầu 13h20; 

 

 

 

  

 

 

TUẦN 13 

HAI 

29/11 

BA 

30/11 

TƯ 

31/11 

NĂM 

01/12 

SÁU 

02/12 

BẢY 

03/12 

CN 

04/12 

2 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                                                            THỜI KHÓA BIỂU     

                KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN                                      (từ ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024)             

THỨ 

NGÀY 
BUỔI 

16DNT1 

(34SV) 

16DNT2 

(24SV) 

16DNTCNC 

 (31SV) 

16DBVTV 

(23SV) 

16DCN 

(08SV) 

HAI 

02/12 

SÁNG   
KT trồng rong biển-4t 

P1 - (C Nhâm) 
 

TT. Tay nghề 1.  
Từ ngày 03/12/2024-
14/12/2024  
Tại: Vĩnh Lợi, Phước 
Long.  
Giảng viên phụ trách : 

1. Cô Trần Hồng Định 

2. Thầy Nguyễn Tiến Sĩ 

3. Thầy Nguyễn Thanh 

Thư 

4. Cô Mai Thị Ngọc 

Hương 

 

CHIỀU 
Lịch sử Đảng CSVN - 3t 

PC8 - CS2 -  (C Kiều) 
 

KT trồng rong biển-3t 

P3 - (C Nhâm) 
 

BA 

03/12 

SÁNG   
Luật thủy sản - 4t 

PC8 - CS2 - (C Thêm) 

TT.Nuôi cấy mô TV-5t 
PTNVS 

(C Như Phương) 

CHIỀU 
TT.PPBT TN và XLSL-5t 

P2 - (C Huyền) 

Biến đổi khí hậu và ứng 

phó-4t 

P3 - C Hạnh) 

Tiếng anh chuyên ngành 

NTTS-4t 

P1 - (C M Phương) 

TT.Nuôi cấy mô TV-5t 
PTNVS 

(C Như Phương) 

TƯ 

04/12 

SÁNG   

Tiếng anh chuyên ngành 

NTTS-4t 

P1 - (C M Phương) 

TT. Khoa học đất-5t 
P3 - (C Huyền) 

CHIỀU  

Biến đổi khí hậu và ứng 

phó-2t 

P3 - C Hạnh) 

Luật thủy sản - 4t 

PC8 - CS2 - (C Thêm) 
 

NĂM 

05/12 

SÁNG 
PP NCKH - 4t 

P1 - (C Kiều) 
 

Lịch sử Đảng CSVN - 3t 

GĐ5 - CS2 - (C Kiều) 

TT.Nuôi cấy mô TV-5t 
PTNVS 

(C Như Phương) 

CHIỀU 
KT SXG và nuôi GX-3t 

P2 - (T Lý) 
  

TT.Nuôi cấy mô TV-5t 
PTNVS 

(C Như Phương) 

SÁU 

06/12 

SÁNG  
KT SXG và nuôi GX-4t 

P1 - (T Nguyên) 

Lịch sử Đảng CSVN - 3t 

P5 - (C Kiều) 
 

CHIỀU 
KT SXG và nuôi GX-2t 

P2 - (T Lý) 

KT SXG và nuôi GX-4t 

P1 - (T Nguyên) 
 

Tiếng anh chuyên ngành 
BVTV - 4t 

P5 - (T Khánh) 

BẢY 

07/12 

SÁNG  

PP NCKH - 4t 

P1 - (C Kiều) 

Ghép 17DBVMTTS 

KT SXG và nuôi GX-4t 

P2 - (T Nguyên) 

TT. Chọn giống cây trồng 
trong BVTV-5t 

Nhà lưới - (C Hằng) 

CHIỀU  

PP NCKH - 4t 

P1 - (C Kiều) 

Ghép 17DBVMTTS 

KT SXG và nuôi GX-4t 

P2 - (T Nguyên) 

TT. Chọn giống cây trồng 
trong BVTV-5t 

Lẫy mẫu HB - (C Hằng) 

CN 

08/12 

SÁNG     

CHIỀU     

Ghi chú:  - Buổi sáng tiết 1 bắt đầu 7h00; Buổi chiều tiết 1 bắt đầu 13h20; 

TUẦN 13 

HAI 

29/11 

BA 

30/11 

TƯ 

31/11 

NĂM 

01/12 

SÁU 

02/12 

BẢY 

03/12 

CN 

04/12 

2 



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                                                              THỜI KHÓA BIỂU     

       KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN                                      (từ ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024)             

THỨ 

NGÀY 
BUỔI 

17DNT1 

(29SV) 

17DNT2 

(34SV) 

17DNTCNC 

 (26SV) 

17DBVTV 

(05SV) 

17DBVMTTS 

(05SV) 

17DCNTY 

(10SV) 

HAI 

02/12 

SÁNG   
Tiếng Anh CB 3 - 3t 

P4 - (T. Trung) 
  

TT. SL động vật-5t 

PTN TLTH  

(C Định) 

CHIỀU      

TT. SL động vật-5t 

PTN TLTH  

(C Định) 

BA 

03/12 

SÁNG    
KH cây trồng-4t 

P6 - (C Quế) 
  

CHIỀU      

TT. SL động vật-5t 

PTN TLTH  

(C Định) 

TƯ 

04/12 

SÁNG  
Tiếng Anh CB 3 - 3t 

PB5 - CS2 - (C Út) 
 

KH cây trồng-3t 

P6 - (C Quế) 
 

TT. SL động vật-5t 

PTN TLTH  

(C Định) 

CHIỀU      

Sản khoa và gieo 

tinh nhân tạo-4t 

P5 - (T Sĩ) 

NĂM 

05/12 

SÁNG  
Động vật thuỷ sinh-5t 

P3 - (T Út ĐHCT) 
 

TT. Thống kê phép 

TN-5t 

P4 - ( C Huyền) 

 

Sản khoa và gieo 

tinh nhân tạo-4t 

P5 - (T Sĩ) 

CHIỀU  
Động vật thuỷ sinh-5t 

P3 - (T Út ĐHCT) 
 

TT. KH cây trồng-5t 

P6, Nhà lưới 

(C Quế) 

Khí tượng thủy 

văn-4t 

P4 - (T Huy) 

ƯD GIS và viễn 

thám trong NN-4t 

P5 - (T Khánh) 

SÁU 

06/12 

SÁNG 
Động vật thuỷ sinh-5t 

P3 - (T Út ĐHCT) 

HT, PL, GX và NT-3t 

P6 - (T Phong) 
  

Khí tượng TV-2t 

P2 - (T Huy) 
 

CHIỀU 
Động vật thuỷ sinh-5t 

P3 - (T Út ĐHCT) 
  

TT. KH cây trồng-5t 

P6, Nhà lưới 

(C Quế) 

  

BẢY 

07/12 

SÁNG     

PP NCKH - 4t 

P1 - (C Kiều) 

Ghép 16DNT2 

 

CHIỀU     
PP NCKH - 4t 

P1 - (C Kiều) 
 

CN 

08/12 

SÁNG       

CHIỀU       

TUẦN 13 

HAI 

29/11 

BA 

30/11 

TƯ 

31/11 

NĂM 

01/12 

SÁU 

02/12 

BẢY 

03/12 

CN 

04/12 

2 



         TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                                                           THỜI KHÓA BIỂU     

      KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN                                        (từ ngày 02/12/2024 đến 08/12/2024)             

THỨ 

NGÀY 
BUỔI 

18DNTTS 

(27SV) 

18DNTCNC 

(31SV) 

18DBVTV 

 (10SV) 

18DKHMT 

(04SV) 

18DCNTY 

(14SV) 

HAI 

02/12 

SÁNG 
Tiếng Anh CB 1 - 3t 

PB5-CS2 - (C. Huyền) 
 

TT.Sinh học đại cương-5t 

PTNVS-(C Ngà) 

CHIỀU 
Tin học căn bản-4t 

P1 - (T Hiển) 

Tiếng Anh CB 1 - 3t 

P6 - (C. Đào) 

Triết học Mác - Lênin - 4t 

PB5-CS2 - (T. Phương) 

BA 

03/12 

SÁNG 
Triết học Mác - Lênin - 3t 

PB5-CS2 - (T. Phương) 
  

CHIỀU 

Pháp luật đại cương - 4t 

GĐ5 - CS2 - (C. Thêm) 

Ghép với 

18DCNTY+18DKHMT 

Triết học Mác - Lênin - 3t 

PB5-CS2 - (T. Phương) 
 

Pháp luật đại cương - 4t 

GĐ5 - CS2 - (C. Thêm) 

Ghép với 18DNTTS 

TƯ 

04/12 

SÁNG 
Tin học căn bản-4t 

PM1 - (T Hiển) 

Tin học căn bản-4t 

PM3 - (T Nghĩa) 

Tin học căn bản-4t 

PM5 - (T Hạnh) 

CHIỀU 
Tâm lý học đại cương-4t 

GĐ5-CS2 - (T Công) 
 

Tin học căn bản-4t 

P4 (TT Tin học-NN)  - (T Hạnh) 

NĂM 

05/12 

SÁNG  
Tiếng Anh CB 1 - 2t 

P6 - (C. Đào) 

Tiếng Anh CB 1 - 2t 

P4 (TT Tin học-NN) - (T. Nghĩa) 

CHIỀU  

Tâm lý học đại cương-3t 

PB5-CS2 - (T Công) 

Ghép với 18DCNTY 

 

Tâm lý học đại cương-3t 

PB5-CS2 - (T Công) 

Ghép với 18DNTCNC 

SÁU 

06/12 

SÁNG 
TT.Sinh học đại cương-5t 

PTNVS-(C Ngà) 

Tin học căn bản-4t 

P4 - (T Nghĩa) 
  

CHIỀU   
TT.Sinh học đại cương-5t 

PTNVS-(C Ngà) 

BẢY 

07/12 

SÁNG   
Toán cáo cấp - 4t 

P4  - (C Phương) 
 

CHIỀU      

CN 

08/12 

SÁNG      

CHIỀU      

Ghi chú:  - Buổi sáng tiết 1 bắt đầu 7h00; Buổi chiều tiết 1 bắt đầu 13h20; 

 

 

TUẦN 13 

HAI 

29/11 

BA 

30/11 

TƯ 

31/11 

NĂM 

01/12 

SÁU 

02/12 

BẢY 

03/12 

CN 

04/12 

2 



 

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN 

TT Họ và tên Số điện thoại Mail 

Khoa Nông nghiệp và Thủy sản 

1  Nguyễn Thị Kim Xuân 0909.094.195 ntkxuan@blu.edu.vn 

2  Nguyễn Văn Tuấn 0915.886.877 nvtuan@blu.edu.vn 

Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản   

3  Lê Hoàng Vũ 0907.005.004 lhvu@blu.edu.vn 

4  Trần Thị Bích Như 0913.141.344 ttbnhu@blu.edu.vn 

5  Dương Hải Toàn 0988.233.588 dhtoan@blu.edu.vn 

6  Lâm Tâm Nguyên 0913.762.720 ltnguyen@blu.edu.vn 

7  Trần Thị Linh Nhâm 0973.911.777 ttlnham@blu.edu.vn 

8  Nguyễn Thị Hồng Vân 0989.596.697  nthvan@blu.edu.vn 

9  Lê Mỹ Phương 0948.734.070 lmphuong@blu.edu.vn 

10  Nguyễn Thị Bích Vân 0917.845.748 ntbvan@blu.edu.vn 

11  Tiêu Ngọc Xiếu 0919.557.710 tnxieu@blu.edu.vn 

12  Lê Thị Ngọc Ngà 0943.083.525 ltnnga@blu.edu.vn 

Bộ môn KHCT và PTNT   

13  Dương Thị Bích Huyền 0794.934.344 dtbhuyen@blu.edu.vn 

14  Phạm Thị Thắm 0988.978.357 pttham@blu.edu.vn 

15  Mai Như Phương 0982.402.876 mnphuong@blu.edu.vn 

16  Trần Ngọc Hạnh 0904.760.956 tnhanh@blu.edu.vn 

17  Lâm Quốc Huy 0916.568.680 lqhuy@blu.edu.vn 

18  Phạm Giang Nam 0918.450.076 pgnam@blu.edu.vn 

19  Nguyễn Thị Thúy Hằng 0817.300.048 ntthang@blu.edu.vn 

Bộ môn Chăn nuôi Thú y   

20  Trần Hồng Định 0985.155.894 thdinh@blu.edu.vn 

21  Nguyễn Tiến Sĩ 0907.900.435 ntsi@blu.edu.vn 

22  Nguyễn Thanh Thư 0919.464.580 ntthu@blu.edu.vn 

23  Mai Thị Ngọc Hương  0944.853.161 mtnhuong@blu.edu.vn 



 

 

 

 

Mời giảng   

24  Tiền Hải Lý 0908 281 287 thly@blu.edu.vn 

25  Nguyễn Thị Kiều 0939.752.474 ntkieu@blu.edu.vn 

26  Đặng Nguyệt Quế 0989.679.696 dnque@blu.edu.vn 

27  Ngô Đức Khánh 0848.337.994 ndkhanh@blu.edu.vn 

Khoa Sư phạm và Khoa KHXH   

28  Trương Thu Trang 0939.818.269 tttrang@blu.edu.vn 

29  Nguyễn Hiếu Trung 0919.753.783 nhtrung@blu.edu.vn 

30  Nguyễn Trúc An  0944 212 403 ntan@blu.edu.vn 

31  Nguyễn Thị Ánh Đào 0949.234.176 ntadao@blu.edu.vn 

32  Trương Thị Như Ý 0972.996.939  ttny@blu.edu.vn 

33  Võ Thị Diễm Phương  0947.917.808 vtdphuong@blu.edu.vn 

34  Trần Văn Bé  0939.166.111 tvbe@blu.edu.vn 

35  Phạm Tiến Công 0913.647.871  ptcong@blu.edu.vn 

36  Dương Thế Bảo  0776.514.675 dtbao@blu.edu.vn 

37  Liên Trọng Nghĩa  0835.575.799 ltnghia@blu.edu.vn 

38  Võ Thị Ngọc Huyền  0945.762.545 vtnhuyen@blu.edu.vn 

39  Ngô Trúc Phương 0835.588.818 ntphuong@blu.edu.vn 

40  Diệp Kiều Trang  0913.458.993 dktrang@blu.edu.vn 

41  Trương Thị Kiều 0944.878.527 ttkieu@blu.edu.vn 

42  Trần Tam Phương  0913.806.429 ttphuong@blu 

43  Đào Thị Thu  0909137213 dtthu@blu.edu.vn 

44  Trần Thanh Dũng   0913616220 ttdung@blu.edu.vn 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ   

45  Võ Ngọc Lợi  0374 614 988 vnloi@blu.edu.vn 

46  Triệu Yến Yến  0919 000 775 tyy@blu.edu.vn 

47  Trương Xuân Hạnh  0983 029 077 txhanh@blu.edu.vn 

mailto:vnloi@blu.edu.vn

